BẢN THUYẾT MINH DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP TÍNH LÃI TRONG HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI, CẤP TÍN DỤNG GIỮA TỔ CHỨC TÍN DỤNG VỚI KHÁCH HÀNG
I. Sự cần thiết ban hành Thông tư
Quyết định số 652/2001/QĐ-NHNN ngày 17/5/2001 về phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi (Quyết định 652) quy định cụ thể về công thức tính lãi của khoản tiền gửi/ tiền vay theo tích số và theo món cũng như quy định về phương pháp hạch toán, bút toán kế toán và chứng từ sử dụng để thu, trả lãi. Từ khi được ban hành, Quyết định 652 đã tạo cơ sở pháp lý để NHNN, các TCTD và các đối tượng trong nền kinh tế sử dụng làm căn cứ để tính và hạch toán lãi. 
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, một số văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ Quyết định 652 đã được thay thế, ban hành mới như Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã được Quốc hội ban hành mới vào năm 2010 và Luật Kế toán đã được Quốc hội ban hành mới vào năm 2015. Bên cạnh đó, Chuẩn mực kế toán Việt Nam được ban hành từ năm 2001 đến năm 2005 và Luật dân sự đã được ban hành lần đầu vào năm 2005 và đã được thay thế vào năm 2015 đã có các quy định chi phối nội dung của Quyết định 652. 
Theo đó, NHNN dự thảo Thông tư thay thế Quyết định 652 để điều chỉnh mối quan hệ nhận tiền gửi và cấp tín dụng giữa các Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) với khách hàng.
II. Định hướng ban hành Thông tư
1. Giải quyết những nội dung bất cập của 652
Hiện nay, việc vướng mắc  trong thực hiện Quyết định 652 xoay quanh những vấn đề chính như sau:
1.1. Quy định về số ngày trong một năm tại Quyết định 652 chưa thống nhất với Luật dân sự hiện hành và số ngày thực tế trong năm.
Cụ thể, tại Điều 9 Quyết định 652 quy định cứng thời gian chuẩn để tính lãi theo năm được quy ước là “một năm có 360 ngày”. Điểm a khoản 1 Điều 146 Luật Dân sự năm 2015 quy định về thời hạn, thời điểm tính thời hạn “một năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày”; Ngày thực tế theo lịch thì trong một năm là 365 ngày hoặc 366 ngày (đối với năm nhuận).
Trên thực tế, hoạt động thu, trả lãi từ hoạt động cấp tín dụng và nhận tiền gửi tại các TCTD đang thực hiện không thống nhất, có TCTD thực hiện tính, thu/trả lãi trên số ngày thực tế theo lịch (365 ngày hoặc 366 ngày), nhưng khi quy đổi lãi năm thỏa thuận trên hợp đồng về lãi suất ngày thì tính trên số ngày quy ước là 360 ngày dẫn đến tình trạng vướng mắc khó giải quyết thậm chí dẫn đến khiếu nại kéo dài giữa khách hàng và TCTD về việc áp dụng số ngày trong một năm để tính, thu/trả lãi.
[bookmark: _GoBack]Để tuân thủ quy định tại Luật Dân sự và phù hợp với ngày thực tế theo lịch, tại Điều 5 Dự thảo, Khoản 1.1 quy định: “Thời gian sử dụng để quy đổi mức lãi suất theo tỷ lệ %/tháng, %/tuần sang mức lãi suất theo tỷ lệ %/ngày; quy đổi mức lãi suất theo tỷ lệ %/ngày sang mức lãi suất theo tỷ lệ %/năm (lãi suất năm) và ngược lại được tính theo quy định tại tiết a, tiết c, tiết đ khoản 1 Điều 146 Luật dân sự.”, Khoản 1.2 quy định công thức tính lãi có số ngày cơ sở để tính tiền lãi theo lãi suất %/năm là 365.
1.2. Quy định hạch toán kế toán quá chi tiết, không còn cần thiết
Tại Điều 13, Điều 14 Quyết định 652 quy định chi tiết về phương pháp hạch toán và các bút toán chi tiết để hướng dẫn NHNN và các TCTD hạch toán kế toán khi Chuẩn mực kế toán Việt Nam chưa được ban hành. Trong giai đoạn 2001-2005, Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực kế toán Việt Nam, trong đó quy định về nguyên tắc cơ sở dồn tích điều chỉnh việc hạch toán dự thu, dự chi lãi, Nghị định và Thông tư quy định Chế độ tài chính của TCTD cũng nêu nguyên tắc ghi nhận chi phí lãi, thu nhập lãi. Như vậy, các quy định tại Điều 13, 14 Quyết định 652 không còn cần thiết vì đã được điều chỉnh tại văn bản pháp lý chuyên ngành về kế toán-tài chính.
Quy định về chứng từ thu, trả lãi (Điều 7 và Điều 12 Quyết định 652) phù hợp với đặc thù hoạt động và trình độ công nghệ của NHNN, các TCTD,  tại thời điểm đó. Với sự phát triển và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ của TCTD, cùng với việc ứng dụng phần mềm công nghệ hiện đại vào công tác hạch toán kế toán, Năm 2005, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 1789/2005/QĐ-NHNN về Chế độ chứng từ kế toán ngân hàng quy định đầy đủ nội dung, phương pháp lập, ký, kiểm soát, luân chuyển, quản lý và sử dụng chứng từ kế toán ngân hàng, trong đó đã bao gồm chứng từ thu, trả lãi. Theo đó, Quy định về chứng từ tại Quyết định 652 không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động của các TCTD.
Vì vậy, tại dự thảo NHNN đã thay thế các quy định chi tiết về hạch toán, kế toán và chứng từ bằng quy định chung: việc hạch toán kế toán tiền lãi “tuân thủ quy định của Pháp luật về kế toán và các quy định khác của Pháp luật có liên quan”.
1.3. Phương pháp tính lãi quy định chưa bao quát được các sản phẩm tín dụng mới
Quyết định 652 (Điều 10) chỉ quy định 2 phương pháp tính lãi là tính theo tích số và tính theo món, cả 2 phương pháp này đều tính lãi trên cơ sở số dư gốc thực tế. Tuy nhiên, trên thực tế, với sự phát triển của thị trường tài chính trong những năm vừa qua, nhiều sản phẩm tài chính mới đã ra đời, cùng với các cách tính lãi khác nhau như: Tính lãi trên cơ sở số dư gốc ban đầu, tính lãi trên số dư gốc thực tế, tính lãi dựa trên chiết khấu dòng tiền,... 
Trong khi đó, các văn bản Luật hiện hành như Luật Dân sự, Luật Tổ chức tín dụng và Luật Ngân hàng Nhà nước đã có quy định cụ thể về lãi suất, mức lãi suất tối đa mà không có quy định về phương pháp tính lãi, cụ thể:
- Bộ Luật dân sự 2015, Điều 468, Khoản 1 quy định về lãi suất đối với hợp đồng vay tài sản như sau: “Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất; Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.”
- Luật các TCTD, Điều 91, Khoản 2 & Khoản 3 quy định: “1. Tổ chức tín dụng được quyền ấn định và phải niêm yết công khai mức lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng; 2. Tổ chức tín dụng và khách hàng có quyền thỏa thuận về lãi suất, phí cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.”
- Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Điều 12 quy định: “1. Ngân hàng Nhà nước công bố lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cơ bản và các loại lãi suất khác để điều hành chính sách tiền tệ, chống cho vay nặng lãi; 2. Trong trường hợp thị trường tiền tệ có diễn biến bất thường, Ngân hàng Nhà nước quy định cơ chế điều hành lãi suất áp dụng trong quan hệ giữa các tổ chức tín dụng với nhau và với khách hàng, các quan hệ tín dụng khác.”
Theo đó, để phù hợp với Quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế phát triển của thị trường, Dự thảo quy định các bên được phép tự thỏa thuận về lãi suất, phương pháp tính và thanh toán lãi trong hợp đồng, phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Tăng cường tính minh bạch 
Thực tế hiện nay, thị trường tài chính Việt Nam đang trong quá trình hội nhập và phát triển mạnh mẽ, các TCTD đã và đang cung ứng các sản phẩm tiền gửi/ cấp tín dụng ngày càng đa dạng và phong phú. Đối với các sản phẩm tiền gửi, hầu hết các TCTD đang áp dụng phương pháp tính lãi trên cơ sở số dư tiền gửi thực tế tại ngày tính lãi (thực hiện theo quy định tại Quyết định 652). Đối với các sản phẩm tín dụng, tùy theo từng loại sản phẩm, TCTD áp dụng phương pháp tính lãi khác nhau, phổ biến là 2 phương pháp: tính lãi trên dư nợ gốc ban đầu như một số sản phẩm cho vay trả góp, tín dụng tiêu dùng và phương pháp tính lãi trên dư nợ thực tế làm xuất hiện thực trạng có các sản phẩm tín dụng được công bố cùng mức lãi suất, số tiền vay và thời hạn vay như nhau nhưng thực tế số tiền lãi lại rất khác nhau. Bên cạnh đó, sự mất cân đối trong thông tin về lãi suất giữa TCTD và khách hàng khi tham gia giao dịch trên thị trường tài chính dẫn đến tình trạng vướng mắc giữa khách hàng và TCTD về phương pháp tính lãi.
Các nước phát triển như Mỹ và Châu Âu đều có các quy định về minh bạch trong hoạt động cho vay để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi vay vốn từ các tổ chức tài chính. Cụ thể, Đạo luật Trung thực trong cho vay (Truth in Lending Act) của Mỹ ban hành năm 1969 và Sắc lệnh của Liên minh Châu Âu về cấp tín dụng (Consumer Credit Directive 2008/48/EC) ban hành năm 2008 đều quy định: Bên cho vay phải cung cấp cho khách hàng thông tin về chi phí tín dụng (được thể hiện dưới hình thức lãi suất % năm) để người tiêu dùng có thể so sánh được các sản phẩm tài chính khác nhau. Đồng thời, Sắc lệnh của Liên minh Châu Âu đưa ra mẫu công bố thông tin tín dụng để các tổ chức tài chính căn cứ để cung cấp thô.ng tin cho khách hàng, trong đó có thông tin về lãi suất theo thỏa thuận trong hợp đồng và chi phí tài chính thể hiện dưới hình thức lãi suất % năm.
Nhằm mục đích tăng cường minh bạch trên thị trường tín dụng/ tiền gửi, Điều 5 của dự thảo Thông tư quy định phương pháp tính lãi  trên cơ sở kế thừa quy định tại Quyết định 652 sau khi đã cập nhật quy định tại Luật Dân sự mới năm 2015. Trường hợp hợp đồng gửi tiền/ cấp tín dụng có quy định về phương pháp tính lãi khác với phương pháp tính lãi do NHNN quy định, Thông tư yêu cầu các TCTD phải tính toán quy về mức lãi suất theo phương pháp tính lãi do NHNN quy định và công bố nhằm đảm bảo minh bạch thông tin, bảo vệ quyền lợi của khách hàng.
III. Kết cấu và những nội dung cơ bản của Thông tư
Dự thảo gồm có 11 (mười một) Điều, cụ thể:
- Điều 1, 2 - Phạm vi điều chỉnh & Đối tượng áp dụng.
- Điều 3 - Giải thích từ ngữ: Giới thiệu các khái niệm được sử dụng trong Dự thảo về: số tiền lãi, số dư thực tế, thời gian duy trì số dư thực tế, bên nhận lãi, bên trả lãi, thời hạn tính lãi, kỳ tính lãi.
- Điều 4 - Thỏa thuận về tính lãi.
- Điều 5 - Minh bạch lãi suất.
- Điều 6, 7 - Quyền và trách nhiệm của bên nhận lãi và bên trả lãi.
- Điều 8 - Hạch toán kế toán.
- Điều 9, 10 &11 - Trách nhiệm thực hiện, Quy định chuyển tiếp và Tổ chức thi hành.  
